
1 Đặng Thị Thuỷ Tiên Nữ 25/3/1993 Thạc sĩ

Chuyên viên phụ trách 
lĩnh vực đào tạo - hợp 
tác quốc tế và liên kết 

địa phương

Vắng

2 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 30/6/1993 Cử nhân

Chuyên viên phụ trách 
lĩnh vực đào tạo - hợp 
tác quốc tế và liên kết 

địa phương

48 Chưa đạt

3 Lê Thị Tường Vi Nữ 09/3/2000 Cử nhân

Chuyên viên phụ trách 
lĩnh vực đào tạo - hợp 
tác quốc tế và liên kết 

địa phương

Vắng

4 Phan Minh Nhật Vinh Nam 06/5/1995 Cử nhân

Chuyên viên phụ trách 
lĩnh vực đào tạo - hợp 
tác quốc tế và liên kết 

địa phương

85
Trúng 
tuyển

5 Lê Bằng Nam 18/6/1984 Cử nhân
Chuyên viên Công nghệ 

thông tin
Vắng

6 Cao Thị Trúc Linh Nữ 27/10/1985 Thạc sĩ
Chuyên viên Công nghệ 

thông tin
48 Chưa đạt

7 Trần Quỳnh Khả Như Nữ 11/4/1999 Cử nhân
Chuyên viên Công nghệ 

thông tin
46 Chưa đạt

1 Lê Văn Hậu Nam 16/02/1990 Thạc sĩ
Giảng viên Quản trị 

du lịch
48 Chưa đạt

Khối quản lý

TT Họ và tên Trình độ Vị trí dự tuyển

Khối giảng dạy

Giới 
tính

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Điểm trung 
bình

Kết luận
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TT Họ và tên Trình độ Vị trí dự tuyển
Giới 
tính

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Điểm trung 
bình

Kết luận

2 Nguyễn Đình Thọ Nam 07/5/1983 Thạc sĩ
Giảng viên Quản trị 

du lịch
85

3 Võ Thị Thùy Linh Nữ 17/01/1991 Thạc sĩ
Giảng viên Kinh 

doanh quốc tế
87

Trúng 
tuyển

4 Nguyễn Tiến Trung Nam 16/02/1980 Tiến sĩ Giảng viên Ngân hàng Vắng

5 Nguyễn Thanh Hóa Nam 18/11/1986   Thạc sĩ Giảng viên Ngân hàng 48 Chưa đạt

6 Lương Ngọc Giang Nam 04/08/1990 Thạc sĩ Giảng viên Ngân hàng Vắng

7 Hoàng Quốc Việt Nam 08/05/1995 Thạc sĩ
Giảng viên Tiếng Anh 

thương mại
85

8 Cao Hoàng Yến Nữ 19/10/1987 Thạc sĩ
Giảng viên Tiếng 
Anh thương mại

88
Trúng 
tuyển


